
PHỤ LỤC IV 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNN-KN ngày     tháng    năm 2022 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Mô hình trồng rừng Bạch đàn thâm canh - Mã sản phẩm: LN3101 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 

Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1660 Giống được công nhận 

 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

332 

332 

332 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 

 

 

 

 



2 

 

2. Mô hình Trồng cây Bồ đề - Mã sản phẩm: LN3102 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 

Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

     B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Giống trồng mới cây 2000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 200 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

400 

400 

400 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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3. Mô hình: Trồng cây Dầu con rái - Mã sản phẩm: LN3103 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 

Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 550 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 55 

3 Phân bón NPK (0.2kg/cây) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

110 

110 

110 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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4. Mô hình Trồng cây Gáo - Mã sản phẩm: LN3104                                                                                                              

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

C. Định mức giống, vật tư       Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 625 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 62 

3 

Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

125 

125 

125 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 
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5. Mô hình Trồng cây Giổi xanh - Mã sản phẩm: LN3105 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 

150
 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

     

TT 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1000 Tuân thủ các quy định 

về quản lý giống cây 

trồng Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 100 

3 

Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

200 

200 

200 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 
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6. Mô hình Trồng cây Keo lai -Mã sản phẩm: LN3106 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 

150
 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng Lâm 

nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

332 

332 

332 

 

TCCS. 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 
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7. Mô hình Trồng cây Keo lá tràm - Mã sản phẩm: LN3107 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 

150
 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

332 

332 

332 

 

TCCS 

4 Thuốc mối (DM) Cây 33.2 TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 
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8. Mô hình: Trồng cây Keo tai tượng -Mã sản phẩm: LN3108 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 

150
 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp. 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành 2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

332 

332 

332 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 

 

 

 

 

 



9 

 

9. Mô hình Trồng cây Lát hoa - Mã sản phẩm: LN3109 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 

150
 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 100 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

200 

200 

200 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 

 

 

 

 



10 

 

10. Mô hình Trồng cây Mỡ - Mã dự án: LN3110 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2500 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 250 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

500 

500 

500 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 
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11. Mô hình Trồng cây Phi lao - Mã sản phẩm: LN3111 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2500 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 250 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

500 

500 

500 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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12. Mô hình Trồng cây Sa Mộc - Mã sản phẩm: LN3112 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 200 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

400 

400 

400 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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13. Mô hình Trồng cây Sao đen - Mã sản phẩm: LN3113 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 500 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 50 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

100 

100 

100 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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14. Mô hình Trồng cây Sồi phảng - Mã sản phẩm: LN3114 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1100 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 110 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

330 

330 

330 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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15. Mô hình Trồng cây Sưa - Mã sản phẩm: LN3115 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

Tháng 20 Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

332 

332 

332 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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16. Mô hình Trồng cây Tếch - Mã sản phẩm: LN3116 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

Tháng 20 Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 160 

3 

Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

498 

498 

498 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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17. Mô hình: Trồng cây Thông Caribe - Mã sản phẩm: LN3117 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 200 

3 Phân bón NPK 

(5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

400 

400 

400 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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18. Mô hình Trồng cây Thông đuôi ngựa - Mã sản phẩm: LN3118 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành 

2 Giống trồng dặm cây 200 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

400 

400 

400 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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19. Mô hình Trồng cây Thông nhựa - Mã sản phẩm: LN2119 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2000 Tuân thủ các quy 

định về quản lý 

giống cây trồng Lâm 

nghiệp Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành 

2 Giống trồng dặm cây 200 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

400 

400 

400 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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20. Mô hình Trồng cây Tràm lá dài - Mã sản phẩm: LN3120 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 10000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 1000 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

2000 

2000 

2000 

 

Phân không chảy nước, 

vón cục, còn hạn sử dụng 

theo quy định. 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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21. Mô hình Trồng cây Xoan đào - Mã sản phẩm: LN3121 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1100 Tuân thủ các quy định 

về quản lý giống cây 

trồng Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 110 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

330 

330 

330 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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22. Mô hình: Trồng cây Xoan ta - Mã sản phẩm: LN3122 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 

Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 10-15 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1650 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp 

 

2 Giống trồng dặm cây 165 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

330 

330 

330 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận 

hưởng lợi và tác động từ mô 

hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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23. Mô hình: Trồng cây Bạch truật - Mã sản phẩm: LN3201 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

12 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 4 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống 

Gieo hạt hoặc 

Trồng cây 

 

Kg 

Cây 

 

8 

250.000 

 

Hạt chắc mẩy. 

Cây không sâu bệnh 
 

2 Phân bón  

+ Phân vi sinh 

+ Đạm ure 

+ Supe lân 

+ Kali sunfat 

 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

 

3000 

348 

750 

234 

 

TCCS 

 

 

Cách bón theo quy 

trình kỹ thuật đã 

được ban hành 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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24. Mô hình: Trồng cây Bương mốc - Mã sản phẩm: LN3202 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 400 Cây không sâu 

bệnh  
2 Giống trồng dặm cây 40  

3 Phân bón NPK 

(5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

 

200 

200 

200 

 

 

TCCS 

 

 

Phân hữu cơ vi sinh thay 

thế sang phân hữu cơ sinh 

học hoặc phân bón dạng 

nước thì mức bón theo quy 

trình của loại phân đó 4 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

800 

800 

800 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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25. Mô hình: Trồng cây Bời lời đỏ - Mã sản phẩm: LN3203 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 3.330 Cây không sâu bệnh 

 

2 Cây giống trồng dặm cây 333 

3 Phân bón: NPK (5:10:3) 

(0,3 kg/ cây) năm thứ 1, 

năm 2, năm 3  

kg 666 TCCS 

4 Thuốc chống mối 

(0.01kg/cây) 

kg 33.3  

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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26. Mô hình: Trồng cây Ba kích - Mã sản phẩm: LN3204 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới Giờ 03 
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.000 Cây không sâu 

bệnh 

 

2 Cây giống trồng dặm (15%) cây 300 

3 Phân Lân bón lót (0,2 kg/cây) Kg/năm 400 TCCS 

4 Phân vi sinh bón lót ( 1 kg/cây) 

năm thứ 1, năm 2, năm 3 

Kg/năm 2000 

5 Phân bón: NPK (15:15:15) 

hoặc (16:16:8) (0,3 kg/ cây) 

năm thứ 1, năm 2, năm 3  

kg/năm 600 

6 Chế phẩm sinh học 

Thuốc BVTV 

Tr.đ 2   

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 

 

    - Phân hữu cơ vi sinh: theo TCVN 7185:2002.  

    - Mật độ trồng xen, trồng theo đám trên đất rừng hoặc trong vườn nhà được quy 

đổi tương đương.  
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27. Mô hình Trồng cây Cát cánh - Mã sản phẩm: LN3205 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
15 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống  

Hạt giống hoặc 

Cây giống 

 

Kg 

cây 

 

5 

200.000 

- Hạt có màu đen, bóng, 

không nhăn nheo, hạt chắc. 

- Cây không sâu bệnh 

 
2 Phân hữu cơ 

Phân Đạm Urê  

Phân Supe lân 

Phân Kali clorua 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

8000 

220 

200 

100 

TCCS 

 

3 Chế phẩm sinh học Triệu 3   

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 

 

- Mật độ trồng xen, trồng theo đám được quy đổi tương đương. 
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28. Mô hình Trồng cây Cát sâm - Mã sản phẩm: LN3206 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Cây giống cây 5.000 Cây không sâu 

bệnh 

 

2 Cây giống trồng dặm cây 500 

3 Phân lân nguyên chất (P2O5) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

70 

60 

TCCS 

 

 

Có thể sử dụng 

phân hỗn hợp 

với tỉ lệ quy đổi 

N, P2O5, K2O 

tương ứng 

4 Phân đạm nguyên chất (N) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

45 

40 

5 Phân Kali nguyên chất (K2O) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

30 

30 

6 Chế phẩm sinh học Bokachi 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

4 

3 

7 Phân hữu cơ vi sinh năm 1 Kg 250 

8 Thuốc BVTV năm 1 triệu 

đồng/ha 

1 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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29. Mô hình: Trồng cây Dó Trầm - Mã sản phẩm: LN3207 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 1.660 
Cây không sâu bệnh 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 166 

2 Phân bón NPK 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

498 

498 

498 

 

 

 TCCS 

 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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30. Mô hình: Trồng cây Diệp Hạ Châu - Mã sản phẩm: LN3208 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 300.000 Sạch sâu bệnh 

 

2 Phân hữu cơ vi sinh kg 1.500 

3 Phân NPK (15:15:15) kg 300 

TCCS 4 Đạm urê kg 100 

5 Chế phẩm sinh học Triệu 5 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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31. Mô hình: Trồng cây Đàn hương - Mã sản phẩm: LN3209 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 

Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới 

Giống trồng dặm 

Cây 

cây 

500 

50 

Cây sinh trưởng phát 

triển tốt 

 

2 Phân bón: 

Trồng mới: 

+ Phân NPK 

+ Phân vi sinh  

 

 

kg 

kg 

 

 

100 

1000 

TCCS 
  Chăm sóc năm 2 

+ Phân NPK 

+ Phân vi sinh 

 

kg 

kg 

 

100 

1000 

 Chăm sóc năm 3 

+ Phân NPK 

+ Phân vi sinh 

 

kg 

kg 

 

100 

1000 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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32. Mô hình: Trồng thâm canh cây Đảng sâm - Mã sản phẩm: LN3210 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

15 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 
Ghi chú 

 Năm 1     

1 Cây giống/củ giống Cây 84.000 Sạch sâu bệnh 
Phân hữu cơ sinh học 

khi thay thế sang phân 

vi sinh hoặc phân bón 

dạng nước thì mức 

bón theo quy trình của 

loại phân đó 

2 + Phân hữu cơ sinh học 

+ Chế phẩm sinh học 

kg 

triệu 

3.000 

5 

TCCS  Năm 2   

1 + Phân hữu cơ sinh học kg 2.000 

 + Chế phẩm sinh học Triệu đ 5 
 

 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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33. Mô hình Trồng cây Địa hoàng - Mã sản phẩm: LN3211 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 
Năm 1: 9 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Củ giống kg 500 Đường kính củ 1,0-

1,5cm, không dập nát, 

sạch sâu bệnh 

 

2 Củ giống trồng dặm (5%) kg 25 

3 Đạm urê kg 415 

TCCS 

4 Lân Supe kg 416 

5 Kali sunfat kg 280 

6 Vôi bột kg 250 

7 Chế phẩm sinh học Triệu đ 5 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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34. Mô hình Trồng cây Đinh lăng - Mã sản phẩm: LN3212 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 25.000 Cây sinh trưởng tốt 

 

2 Cây giống trồng dặm (5%) cây 1.250 

3 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Năm 1, năm 2, năm 3 

 

Kg/năm 

 

2.500 

Theo TCVN 7185:2002 

4 Đạm nguyên chất (N) 

+ Năm 1, năm 2, năm 3 

 

Kg/năm 

 

100 

Có thể sử dụng phân hỗn 

hợp với tỉ lệ quy đổi N, 

P2O5, K2O tương ứng 
5 Lân nguyên chất (P2O5) 

+ Năm 1, năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

 

100 

6 Kali nguyên chất (K2O) 

+ Năm 1, năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

 

150 

7 Chế phẩm sinh học/Thuốc 

BVTV 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

 

Triệu 

đồng/năm 

 

 

 

5 

1 

 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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35. Mô hình: Trồng cây Đương quy - Mã sản phẩm: LN3213 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 125.000 Sạch sâu bệnh 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Đạm urê 

Supe lân 

Kali clorua 

Phân hữu cơ sinh học 

Chế phẩm sinh học 

Kg 

Kg 

Kg 

Tấn 

Triệu 

275 

312 

125 

5 

5 

TCCS 

Phân hữu cơ sinh học khi 

thay thế sang phân hữu cơ 

vi sinh hoặc phân bón dạng 

nước thì mức bón theo quy 

trình của loại phân đó 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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36. Mô hình: Trồng cây Giảo cổ lam - Mã sản phẩm: LN3214 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 
Tháng 

 

9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 250.000  

 

2 Đạm nguyên chất (N) kg 250 TCCS 

Có thể sử dụng phân 

hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi 

N, P2O5, K2O tương ứng 

3 Lân nguyên chất (P2O5) kg 65 

4 Kali nguyên chất (K2O) kg 150 

5 Chế phẩm sinh học Triệu đ 5 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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37. Mô hình: Trồng cây Giổi ăn hạt bằng cây ghép - Mã sản phẩm: LN3215 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 500 Chiều cao cây giống từ 50 - 

60 cm, trong đó, chiều dài 

của cành ghép ≥ 20 cm.  

 

2 Giống trồng dặm cây 50 

3 Phân bón NPK (16:16:8) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

250 

500 

500 

 

Theo TCCS 

 

4 Phân hữu cơ vi sinh  

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

1000 

500 

500 

5 
Chế phẩm sinh học Đồng 3   

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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38. Mô hình: Trồng cây Gừng - Mã sản phẩm: LN3216 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 
Tháng 9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Củ giống Kg 1.300 Củ không sâu bệnh  

 

 
2 Phân bón NPK 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

520 

520 

520 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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39. Mô hình: Trồng cây Hà thủ ô đỏ - Mã sản phẩm: LN3217 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Cây giống cây 20.000 Cây không sâu 

bệnh 

 

2 Cây giống trồng dặm cây 2.000 

3 Phân lân nguyên chất (P2O5) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

360 

240 

 

- TCCS 

- Có thể sử dụng 

phân hỗn hợp với tỉ 

lệ quy đổi N, P2O5, 

K2O tương ứng 

4 Phân đạm nguyên chất (N) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

22 

88 

5 Phân Kali nguyên chất (K2O) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

32 

48 

6 Chế phẩm sinh học Bokachi 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

Kg 

 

3 

3 

 

7 Phân hữu cơ vi sinh năm 1 Kg 1000  

8 Thuốc BVTV năm 1 Triệu 

đồng/ha 

1  

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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40. Mô hình: Trồng cây Hoài Sơn - Mã sản phẩm: LN3218 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

12 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 4 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 92.000 Cây giống khỏe mạnh, 

không sâu bệnh 

 

2 Phân bón: 

+ Phân vi sinh 

+ NPK  

 

 

Kg 

Kg 

 

5.000 

400 

 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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41. Mô hình: Trồng cây Hồi bằng cây ghép - Mã sản phẩm: LN3219 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

 

1 

Cây giống Cây 500 Tuân thủ các qui định 

về quản lý giống cây 

trồng Lâm nghiệp, 

 

Cây giống trồng dặm Cây 50 

 

2 

Phân bón NPK (0.2kg/cây) 

+ Năm 1, năm 2, năm 3 

Phân vi sinh 

+ Năm 1, năm 2, năm 3 

 

 

Kg/năm 

 

Kg/năm 

 

 

100 

 

250 

 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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42. Mô hình Trồng cây Kim tiền thảo - Mã sản phẩm: LN3220 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 2.500 
Cây không sâu bệnh 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 250 

2 Phân bón NPK 

+ Năm 1 

 

 

Kg 

 

 

1500 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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43. Mô hình Trồng cây Khôi tía - Mã sản phẩm: LN3221 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 10.000  

 

2 Cây giống trồng dặm (5%) cây 1.000 

3 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

2.000 

2.400 

Theo TCVN 

7185:2002 

4 Đạm nguyên chất (N) 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

100 

100 

Có thể sử dụng 

phân hỗn hợp 

với tỉ lệ quy đổi 

N, P2O5, K2O 

tương ứng 

5 Lân nguyên chất (P2O5) 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

90 

90 

6 Kali nguyên chất (K2O) 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

120 

120 

7 Chế phẩm sinh học/Thuốc 

BVTV 

+ Trồng mới, năm 2, năm 3 

 

 

Triệu đồng/năm 

 

 

1 

Lượng sử dụng 

cho mỗi năm 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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44. Mô hình Trồng cây Luồng - Mã sản phẩm: LN3222 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 300 Tuân thủ các qui định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp, 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 30 

2 Phân bón NPK (0.3kg/cây) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

90 

90 

90 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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45. MH Trồng cây Mắc ca theo phương thức trồng thuần - Mã sản phẩm: LN3223.1 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 280 Cây ghép ≥6 tháng tuổi, 

Hvn chồi ghép đã hóa gỗ 

≥20cn, Hvn cây ghép 

≥50cm, Dgốc ≥1cm 

 Phân hữu cơ vi 

sinh thay thế sang 

phân hữu cơ sinh 

học hoặc phân 

bón dạng nước 

thì mức bón theo 

quy trình của loại 

phân đó 

2 Giống trồng dặm cây 28 

3 Phân bón NPK  

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

140 

56 

56 

 

 

TCCS 

4 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

 

560 

560 

TCCS 5 Vôi bột 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

84 

28 

28 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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46. MH Trồng cây Mắc ca theo phương thức trồng xen - Mã sản phẩm: LN3223.2 

A. Định mức lao động         

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 110 Cây ghép ≥6 tháng tuổi, 

Hvn chồi ghép đã hóa gỗ 

≥20cn, Hvn cây ghép 

≥50cm, Dgốc ≥1cm Phân hữu cơ vi 

sinh thay thế 

sang phân hữu 

cơ sinh học 

hoặc phân bón 

dạng nước thì 

mức bón theo 

quy trình của 

loại phân đó 

2 Giống trồng dặm cây 11 

3 Phân bón NPK  

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

55 

22 

22 

 

 

 

            TCCS 

 4 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

 

220 

220 

5 Vôi bột 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

33 

11 

11 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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47. Mô hình Trồng cây Nghệ thâm canh - Mã sản phẩm: LN3224 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 

Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

12 

Trình độ: Trung cấp trở 

lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 4 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống  

 

Củ/ 

Kg 

50.000 

4.000 

Củ sạch bệnh, đồng đều Áp dụng 

cho trồng 

thuần 2 + Phân vi sinh 

+ Đạm nguyên chất (N) 

+ Lân nguyên chất (P2O5) 

+ Kali nguyên chất (K2O) 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

2000 

200 

120 

200 

 

TCCS 

1 Giống  

 

Củ/ 

Kg 

25.000/ 

2.000 

Củ sạch bệnh, đồng đều Áp dụng 

cho trồng 

xen 2 + Phân vi sinh 

+ Đạm nguyên chất (N) 

+ Lân nguyên chất (P2O5) 

+ Kali nguyên chất (K2O) 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

2000 

100 

90 

100 

 

TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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48. Mô hình Trồng cây Quế thâm canh - Mã sản phẩm: LN3225 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   

Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự 

án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                               Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 4444 Cây không sâu 

bệnh 

 

2 Giống trồng dặm cây 444 

3 - Phân bón NPK (5:10:3) 

0,3 kg/cây 

+ Trồng mới, chăm sóc 

năm 2, năm 3 

- Hoặc Phân vi sinh  

+ Trồng mới: 0,5 kg/cây 

+ Chăm sóc năm 2, năm 3 

(Lượng bón mỗi năm) 

 

 

 

Kg 

 

 

Kg 

Kg 

 

 

1333 

 

 

2222 

4444 

 

 

           

         TCCS 

 

Áp dụng cho trồng 

thông thường 

 

 

Áp dụng cho trồng 

theo hữu cơ 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị 

  
1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

  
1-2 ngày/HN 
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49. Mô hình Trồng cây Rau sắng - Mã sản phẩm: LN3226 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

12 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 4 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.500 Cây không sâu bệnh  

2 Giống trồng dặm cây 250 

3 Phân bón NPK 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

550 

550 

550 

 

TCCS 

     D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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50. Mô hình Trồng cây Sa nhân tím - Mã sản phẩm: LN3227 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.000  

Sạch sâu bệnh 

 2 Cây giống trồng dặm cây 200 

3 Phân NPK (5:10:3) kg 400 

TCCS 

Phân hữu cơ vi sinh 

thay thế sang phân 

hữu cơ sinh học hoặc 

phân bón dạng nước 

thì mức bón theo quy 

trình của loại phân đó 

4 Phân vi sinh 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

kg 

 

1000 

1000 

1000 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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51. Mô hình Trồng cây Sấu ghép - Mã sản phẩm: LN3228 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 500 Tuân thủ các qui định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp, 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 50 

2 Phân bón NPK 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

100 

100 

100 

 

 

            TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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52. Mô hình Trồng cây Sở - Mã sản phẩm: LN3229 

A. Định mức lao động         

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 

150
 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 2000 Tuân thủ các qui định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp, 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 200 

2 Phân bón NPK (0.2kg/cây) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

400 

400 

400 

 

              TCCS 

     D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

53. Mô hình Trồng cây Sơn tra - Mã sản phẩm: LN3230 

A. Định mức lao động         

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Cây giống Cây 500 Tuổi cây ghép từ 5-6 tháng, 

đường kính chồi ghép ≥ 0,5 cm, 

chiều cao chồi ghép ≥ 60 cm, 

cây khỏe mạnh, không sâu bệnh 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 50 

2 - Năm 1 

+ Phân bón NPK (16:16:8) 

+ Phân vi sinh 

- Chăm sóc năm 2 

+ Phân bón NPK (16:16:8) 

- Chăm sóc năm 3 

+ Phân bón NPK (16:16:8) 

 

Kg 

Kg 

 

Kg 

 

Kg 

 

0,3 

500 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

       TCCS 

 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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54. Mô hình Trồng cây Thảo quả dưới tán rừng - Mã sản phẩm: LN3231 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Cây giống Cây 1660 Tuân thủ các qui định về quản 

lý giống cây trồng Lâm nghiệp, 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 166 

2 Phân bón NPK 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

332 

332 

332 

 

                   TCCS 

     D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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55. Mô hình Trồng cây Trà hoa vàng - Mã sản phẩm: LN3232 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công  Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, 

chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.500  

 

2 Giống trồng dặm (5%) cây 250 

3 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

1.500 

2.000 

Theo TCVN 

7185:2002 

4 Đạm nguyên chất (N) 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

80 

150 

- TCCS 

- Các loại đạm, 

lân, kali nguyên 

chất được quy 

đổi ra phân đơn 

hoặc phân hỗn 

hợp vi tỉ lệ 

tương ứng. 

5 Lân nguyên chất (P2O5) 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

80 

150 

6 Kali nguyên chất (K2O) 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

Kg/năm 

Kg/năm 

 

90 

180 

7 Chế phẩm sinh học/Thuốc 

BVTV 

+ Trồng mới 

+ Năm 2 và năm 3 

 

 

Triệu đồng/năm 

Triệu đồng/năm 

 

 

1 

1 

 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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56. Mô hình Trồng cây Trạch tả thâm canh - Mã sản phẩm: LN3233 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống cây 140.000 Cây không sâu bệnh  

2 Giống trồng dặm cây 7.000 

3 Phân urê Kg 500 - TCCS 

4 Phân Lân supe Kg 800 

5 Phân kali clorua Kg 300 

     D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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57. Mô hình Trồng cây Trám ghép - Mã sản phẩm: LN3234 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 500 Chiều cao cây giống từ 50 - 60 

cm, trong đó, chiều dài của 

cành ghép ≥ 20 cm. Cây sinh 

trưởng tốt, có lá xanh ở dạng 

bánh tẻ, vết ghép liền sẹo, cây 

không cong queo, sâu bệnh 

 

2 Giống trồng dặm cây 50 

3 Thuốc chống mối Kg 10  

4 Phân bón NPK (16:16:8) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

250 

500 

500 

 

TCCS 

 

5 Phân hữu cơ vi sinh  

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

1000 

500 

500 

Theo TCVN 7185:2002 

6 Chế phẩm sinh 

học/Thuốc BVTV 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

 

Tr.đ 

Tr.đ 

Tr.đ 

 

 

3 

3 

3 

 

 

Lượng sử dụng cho mỗi năm 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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58. Mô hình Trồng cây Tràm 5 gân - Mã sản phẩm: LN3235 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                               Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Cây giống tràm 5 gân Cây 11.100 Cây sinh trưởng và 

phát triển tốt 

 

 Cây giống trồng dặm (5%) Cây 5.500 

2 Phân bón NPK (16:16:8)  

+ Năm 1 

 

+ Năm 2 

 

Kg 

 

Kg 

 

1.100 

 

2.200 

 

 

TCCS 

 

      D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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59. Mô hình Trồng cây Tràm trà - Mã sản phẩm: LN3236 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Cây giống Tràm trà Cây 16.600 Cây sinh trưởng và phát 

triển tốt 

 

 Cây giống trồng dặm (5%) Cây 8.300 

2 Phân bón NPK (16:16:8)  

+ Năm 1 

 

+ Năm 2 

 

Kg 

 

Kg 

 

1660 

 

3320 

 

 

TCCS 

 

      D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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60. Mô hình Trồng cây Tre điềm trúc - Mã sản phẩm: LN3237 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 500 Tuân thủ các qui định về 

quản lý giống cây trồng 

Lâm nghiệp, 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 50 

2 Phân bón NPK (0.3kg/cây) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

150 

150 

150 

 

              TCCS 

      D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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61. Mô hình Trồng cây Trúc sào - Mã sản phẩm: LN3238 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 

 

20 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 5-10 ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Cây giống Cây 500 - Cây sinh trưởng và phát 

triển tốt, không sâu bệnh. 

 

 Cây giống trồng dặm Cây 50 

2 Phân bón NPK (0.2kg/cây) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

+ Năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

100 

100 

100 

 

 

           TCCS 

 

     D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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62. Mô hình Trồng cây Xuyên khung - Mã sản phẩm: LN3239 

A. Định mức lao động  

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

 
Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
9 

Trình độ: Trung cấp trở lên;  

Quy mô: 3-6 ha/cán bộ 

Năm 1: 9 tháng 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  
Độ dốc ≤ 150

 

     C.  Định mức giống, vật tư                                                                Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Hom giống cây 500 Cây sinh trưởng và phát triển 

tốt, cây không sâu bệnh. 

 

2 Hom giống trồng dặm cây 25 

3 Phân urê Kg 400  

              TCCS 

 
4 Phân Lân super Kg 600 

5 Phân kali clorua Kg 250 

      D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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63. Mô hình Sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng - Mã sản phẩm: LN3301 

A. Định mức lao động      

TT Định mức lao động 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ 

thông 

công  vận hành máy sấy và hệ 

thống ngâm tẩm gỗ …tính 

cho 10m3 ván bóc/mẻ sấy và 

bảo quản. 

Nông dân đối ứng 

2 Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

tháng 9 Trung cấp trở lên Tính cho 01MH 

/năm/1 cán bộ chỉ 

đạo 

 B. Định mức máy móc, thiết bị       Định mức cho 01 mô hình 

TT Tên máy, thiết bị 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

I Hệ thống thiết bị sấy   Công suất 10m3/mẻ sấy (24h)  

1 
Nồi hơi:  nồi 1 

P=6-8kg/cm2; Nhiệt độ hơi nước 

bão hòa tbh=135-183oC 

 

2 Hệ thống truyền tải nhiệt    

2.1 Ống dẫn hơi  bộ 10 D 25mm, dài 1,5m; cánh tản nhiệt 

nhôm đúc D55mm 

2.2 Van điều khiển nhiệt tự 

động 

cái 4 

TCCS 
2.3 Van điều khiển thủ công cái 20 

2.4 Ngưng tách nước  4 

3 Hệ thống bể chứa nước hồi  bộ 1 Dung tích 2.000 lít (2 m3 và bơm 

tự động cấp nước vào nồi hơi, 

công suất 1,5 kw 

4 Khung và vỏ hầm sấy bộ 1 Kích thước (dxrxc): 25 x 1,5 x 2,8 

m, khung thép hộp; vách hầm bọc 

tôn 2 mặt, cách nhiệt bằng sợi 

bông thủy tinh; mái hầm sấy lợp 

tôn lạnh bọc PU cách nhiệt, trần 

phụ điều hướng gió bằng khung 

thép hộp và tôn sóng; cum thoát 

ẩm trên mái hầm sấy (7 cụm) 

5 Cụm băng truyền tải ván sấy cụm 1 Bộ truyền động và thanh ray 2 

bên; giá gài ván kích thước (d x r 

x c): 900 x 800 x 50 mm. 

Động cơ + hộp số, công suất 

2,5kw; Biến tần 3 pha điều khiển 

tốc độ băng truyền. 

Mức 

hỗ trợ 

theo 

các 

quy 

định 

hiện 

hành 

6 Bộ phận điều khiển khí sấy  cái 10 Quạt đối lưu D800, công suất 2,2 

kw 

7 Bộ phận điều khiển hệ 

thống sấy, gồm: 

- Tủ điều khiển cụm băng 

tải, khí sấy 

- Tủ điều khiển nhiệt độ 

hầm sấy 

- Tủ điều khiển cụm nồi hơi 

bộ 1 

TCCS 

Mới 100% 
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TT Tên máy, thiết bị 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

- Hệ thống dây dẫn điện và 

dây tín hiệu 

8 Vật tư, phụ kiện kèm theo bộ 1 TCCS 

II Hệ thống bảo quản     

1 Bể pha thuốc bể 1 Chất liệu composite chịu hóa chất 

V= 2 m3, kích thước 2x1x1m 

 

2 Bể ngâm tẩm hóa chất bể 1 Chất liệu inox chịu hóa chất có 

bánh xe, van gạt V=3,5m3 kích 

thước 3x1,1x0,95m. 

3 Máng thu hồi dung dịch hóa 

chất 

máng 1 Chất liệu inox chịu hóa chất 

có van gạt, kích thước 4x1,4m 

4 Lồng xếp ván, ghim và 

ngâm tẩm 
lồng 8 Chất liệu inox chịu hóa chất, kích 

thước 1,4x1x0,35m 

5 Palăng xoay 360o   cái 1 TCCS, tải trọng 500kg 

6 Máy bơm chịu hóa chất    TCCS, Công suất 15m3/h 

7 Ống dẫn m 15 Ống cao su chịu hóa chất Φ30 

8 Bạt nilon m2 50  

9 Bomme kế cái 1 TCCS 

 C. Định mức vật tư, hóa chất     (Tính cho 01 mẻ sấy, bảo quản) 

TT Tên vật tư ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Hóa chất LN5 kg 135 

TCCS 

Mức hỗ trợ theo 

các quy định hiện 

hành 

2 Cồn 90o lít 1 

3 Acid HCl lít 0,5 

4 Axit salixilic kg 1 

5 Cucumin gram 50 

6 Vật tư rẻ tiền mau hỏng 

phục vụ sản xuất 

   Theo thực tế, tối đã 

không quá 30% so 

với tổng dự toán 

kinh phí nguyên 

vật liệu, nhiên liệu 

7 Nhiên liệu, năng lượng    

 D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải nội 

dung 
ĐV tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 ngày/HN 
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63. Mô hình vườn ươm giống cây lâm nghiệp -  Mã sản phẩm: LN3302 

A. Định mức lao động  

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công  Phù hợp với quy trình kỹ thuật Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 
Tháng 15 

Trình độ: Đại học trở lên;  

Quy mô: 01 vườn ươm 
Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT 
Tên thiết bị, máy 

móc 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Khung nhà giâm Bộ 01 Kết cấu khung bằng thép hộp mạ 

kẽm liên kết bằng hàn  

 

2 Hệ thống che điều tiết 

ánh sáng phía trên 

Hệ 

thống 

01 Các dải lưới cùng được kéo ra và dồn 

lại dọc theo chiều luống ươm cây  

 

4 Hệ thống che, điều 

tiết ánh sáng xung 

quanh  

Hệ 

thống 

01 04 dải lưới chuyên dụng che vườn 

ươm có tỷ lệ che 50% độc lập ở 4 

mặt vách nhà  

  

5 Hệ thống tưới phun 

sương  

Hệ 

thống 

01 Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy 

mô của vườn ươm 

 

6 Hệ thống tưới phun 

mưa 

Hệ 

thống 

01 Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy 

mô của vườn ươm 

 

7 Hệ thống luống giâm 

hom  

Hệ 

thống 

01 Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy 

mô của vườn ươm 
 

8 Hệ thống bể chứa 

nước chìm 

Hệ 

thống 

01 Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy 

mô của vườn ươm 

 

      C. Định mức giống, vật tư       Đơn vị tính: 1.000 m2 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 
Ghi chú 

1 Cây mô mầm cây 200.000 
Cây mầm đảm bảo tiêu chuẩn 

Tỷ lệ sống 

≥ 85% 

2 Vỏ bầu  cái 200.000 7 x 12 cm hoặc 8 x 12cm  

3 Đất để đóng bầu m3 95 Phù hợp với kỹ thuật 

TCCS 

TCCS 

 

4 Phân vi sinh tấn 5  

5 Phân lân kg 500  

6 Phân NPK bón thúc kg 30 TCCS  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần  - Theo quy trình kỹ thuật 

- Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

 
 

Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội nghị   1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết Hội nghị   1-2 

ngày/HN 
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